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1 0031 Công ty CP Xăng Dầu Khí Thái Bình ISO 9001 Xăng dầu HT.21.00.0031 31/8/2021 31/08/2024

2 0012 Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh ISO 9001 Đồ chơi trẻ em HT.21.00.0012 15/9/2021 15/09/2024

3 0184 Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Thương Mại 
Tuấn Bình ISO 9001 Mũ bảo hiểm HT.21.00.0184 15/9/2021 15/09/2024

4 0059 Công ty Cổ phần Phân bón Bioway Hitech ISO 9001 Phân bón HT.22.00.005 23/2/2022 23/02/2025

5 0058 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ ISO 9001 Dây cáp điện HT.22.00.0058 21/4/2022 21/04/2025

6 0048 Công ty CP gốm sứ Long Hầu ISO 9001 Gốm sứ HT.22.00.0048 30/6/2022 30/06/2025

7 0196 Công ty TNHH Cơ khí chính xác Minh Tùng ISO 9001 Gia công cơ khí HT.22.00.0196 29/11/2022 29/11/2025

8 0110 Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu 
quân đội  (KV1) ISO 9001 Xăng dầu HT.23.01.0110 10/3/2023 10/03/2026

9 0110 Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu 
quân đội ISO 9001 Xăng dầu HT.23.00.0110 17/3/2023 17/03/2026

10 0121 Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTCN Sơn Tùng ISO 9001 Mũ bảo hiểm HT.23.00.0121 28/4/2023 28/04/2026

11 0126 Công ty TNHH SX&XNK Super Group ISO 9001 Đèn chiếu sáng HT.23.00.0126 28/4/2023 28/04/2026

12 0197 Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại 
Anh Phát - CTCP ISO 9001 Xăng dầu HT.23.00.0197 29/6/2023 29/06/2026

13 0067 Công ty TNHH Song Long ISO 9001 Đồ chơi trẻ em HT.23.00.0067 19/9/2023 19/09/2026

14 0110 Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu 
quân đội  (KV2) ISO 9001 Xăng dầu HT.23.04.0110 1/11/2023 01/11/2026

15 0110 Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu 
quân đội  (KV3) ISO 9001 Xăng dầu HT.23.03.0110 1/11/2023 01/11/2026

16 0110 Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu 
quân đội  (KV4) ISO 9001 Xăng dầu HT.23.02.0110 1/11/2023 01/11/2026

17 0215 Công ty Cổ phần Anh Phát Petro ISO 9001 Xăng dầu HT.23.00.0215 8/12/2023 08/12/2026

18 0130 Công ty TNHH Thép An Khánh ISO 9001 Thép cán nóng HT.24.00.0130 25/1/2024 25/01/2027

19 0128 Công ty CP Mía đường Sơn Dương ISO 9001 Mía đường HT.24.00.0128 1/2/2024 01/02/2027

20 0173 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CKC ISO 9001 Dây cáp điện HT.24.00.0173 17/6/2024 17/06/2027

21 0157 Công ty TNHH Dây điện Sangjin ISO 9001 Dây cáp điện HT.24.00.0147 19/7/2024 19/07/2027

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015


	Sheet1

